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	PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TR​ƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A

Số: 78c/KH-THPĐA 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Uông Bí, ngày 12 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì - Năm học 2021-2022
Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN - BGD ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

Căn cứ Hướng dẫn số 966/HD-PGD&ĐT ngày 10/9/2021 của Phòng GD&ĐT Thành phố Uông Bí về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;


Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 22/9/2021 của trường TH Phương Đông  A về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022, trường Tiểu học Phương Đông  A xây dựng Kế hoạch tổ chức Kiểm tra định kì năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá trình độ kiến thức, kĩ năng các môn học của học sinh, yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học. Qua đó giáo viên tự đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học của bản thân một cách khách quan, phù hợp với đối tượng học sinh. 


- Học sinh có thể điều chỉnh phương pháp học tập để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.            


- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất chất lượng học tập của học sinh. 


II. NỘI DUNG

Những kiến thức thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5.
1. Yêu cầu đối với đề kiểm tra
Kết hợp cả trắc nghiệm khách quan với tự luận
1.1 Đối với lớp 1, lớp 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 03 mức như sau:

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.
- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.
- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

1.2. Đối với  lớp 3, lớp 4, lớp 5 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 
        Bài kiểm tra phải đảm bảo 04 mức:
- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.
- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề
quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA: Học sinh từ khối 1 đến khối 5

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA
	Kiểm tra định kì
	Thời gian kiểm tra
	Ghi chú

	Giữa học kì I
	Ngày 10/11/2021
	Môn Toán, Tiếng Việt  lớp 4, lớp 5

	Cuối học kì I
	Ngày 04, 05/01/2022
	

	Giữa học kì II
	Ngày 22/3/2022
	Môn Toán, Tiếng Việt  lớp 4, lớp 5

	Cuối năm học
	Ngày 09, 10/05/2022
	


         V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


1. Ra ma trận đề và đề kiểm tra

* Ma trận đề kiểm tra: Giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn xây dựng ma trận.


* Đề kiểm tra


- Giao cho giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ vào ma trận ra đề kiểm tra. 


- Ban giám hiệu duyệt đề kiểm tra các môn của các khối lớp.
          - Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ Intest để ra đề kiểm tra đối với các môn Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí. Đối với môn Tiếng Việt, Tiếng Anh không bắt buộc sử dụng phần mềm Intest để ra đề kiểm tra. 

2. Thời gian hoàn thành

* Ma trận đề: Hoàn thành trước 15 ngày kiểm tra, BGH duyệt ma trận đề

- Giữa học kỳ I: ngày 26/10/2021, Ban giám hiệu duyệt ma trận đề

- Cuối học kỳ I: ngày 24/12/2021, Ban giám hiệu duyệt ma trận đề


- Giữa học kỳ II: ngày 07/3/2022, Ban giám hiệu duyệt ma trận đề


- Cuối năm học: ngày 22/4/2022, Ban giám hiệu duyệt ma trận đề


* Đề kiểm tra: Hoàn thành trước 07 ngày kiểm tra

- Giữa học kỳ I: ngày 03/11/2021, Ban giám hiệu duyệt đề


- Cuối học kỳ I: ngày 27/12/2021, Ban giám hiệu duyệt đề


- Giữa học kỳ II: ngày 14/3/2022, Ban giám hiệu duyệt đề

- Cuối năm học: ngày 02/5/2022, Ban giám hiệu duyệt đề


* Lưu ý: Việc bảo quản, bảo mật đề kiểm tra phải được thực hiện như với các đề kiểm tra theo các quy định hiện hành.

* Chấm bài kiểm tra

 - Hiệu trưởng thành lập Hội đồng và chấm bài kiểm tra đảm bảo nguyên tắc chấm chéo lớp dạy trong khối hai giáo viên chấm chung bài)


- Chú ý: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 đối với lớp 3, 4, 5, không cho điểm thập phân và được trả cho học sinh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Đối với giáo viên

- Giáo viên chủ động ôn tập cho học sinh theo giới hạn nội dung kiểm tra.


- Ra đề kiểm tra theo ma trận.


- Coi, chấm bài kiểm tra theo phân công.

2. Đối với PHT và tổ chuyên môn

- Duyệt ma trận và đề kiểm tra nộp về nhà trường theo quy định

- Phổ biến nội dung Kế hoạch tới toàn thể giáo viên và học sinh; phân công giám thị, giám khảo coi, chấm kiểm tra; thực hiện nghiêm túc quy định về ra đề, in sao, bảo quản đề, tổ chức kiểm tra và chấm kiểm tra.

- Hoàn thành in đề kiểm tra

+ Giữa học kỳ I: hoàn thành trước ngày 08/11/2021

+ Cuối học kỳ I: hoàn thành trước ngày 02/01/2022

+ Giữa học kỳ II: hoàn thành trước ngày 20/3/2022

+ Cuối năm học: hoàn thành trước ngày 07/5/2022

- Hoàn thành lưu hồ sơ kiểm tra 

- Kiểm tra việc coi, chấm, nhận xét bài cho HS.


- Giám sát việc trả bài kiểm tra cho HS.


3. Tổ văn phòng

- Chuẩn bị các ấn phẩm phục vụ công tác kiểm tra.

- In sao đề kiểm tra theo kế hoạch phân công.

4. Nhà trường

- Báo cáo Kế hoạch kiểm tra về chuyên môn PGD; 


- Nhà trường chi kinh phí ấn phẩm của Hội đồng coi kiểm tra các khối lớp; kinh phí ra đề, in sao, coi chấm đối với khối lớp trong nguồn ngân sách sự nghiệp đã được cấp theo Hướng dẫn tại công văn số 919/SGD&ĐT-KHTC ngày 27/5/2009 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kì năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Phương Đông  A. Hội đồng kiểm tra và các bộ phận có liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng kế hoạch. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện cần báo cáo kịp thời với bộ phận phụ trách chuyên môn và nhà trường để giải quyết./.
	Nơi nhận:
	K/T HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
                       Trần Thu Hà


	-  Phòng GD&ĐT (b/c);   
	

	- TCM, GV (t/h);

- Lưu VP.
	


LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 22/9/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Đông A)

	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày 10/11/2021
	Sáng
	4
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Sáng
	5
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề


Lưu ý: TCM tổng hợp báo cáo ngay sau khi chấm xong (13/11/2021).
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 10/9/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Đông A)

	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày      04/01/2022
	Sáng
	4, 5
	Toán
	7h30’
	

	
	
	
	TV
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	
	3
	Tiếng Anh
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Toán
	8h30’
	40 phút

	
	Chiều
	4, 5
	Khoa học
	14h00’
	40 phút

	
	
	
	LS-ĐL
	15h00’
	40 phút

	
	
	3
	TV
	14h00’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	Ngày 05/01/2022
	Sáng
	1, 2
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	TV
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Chiều
	4, 5
	Tiếng Anh
	14h00’
	40 phút


Lưu ý: 
- Đối với môn Tiếng Anh, phần thi nói (Part III) Thi riêng ngày 30/12/2021 và ngày 31/12/2021.

- TCM tổng hợp báo cáo ngay sau khi chấm xong (08/01/2022).
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 10/9/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Đông A)

	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày 22/3/2022
	Sáng
	4
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Sáng
	5
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề


Lưu ý: Tổ CM tổng hợp báo cáo ngay sau khi chấm xong (26/3/2022).
LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 10/9/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Đông A)

	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày 09/5/2022
	Sáng
	4, 5
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	TV
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	
	3
	Tiếng Anh
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Toán
	8h30’
	40 phút

	
	Chiều
	4, 5
	Khoa học
	13h30’
	40 phút

	
	
	
	LS-ĐL
	14h30’
	40 phút

	
	
	3
	TV
	14h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	Ngày 10/5/2022
	Sáng
	1, 2
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	TV
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Chiều
	4, 5
	Tiếng Anh
	13h30’
	40 phút


Lưu ý: 
- Đối với môn Tiếng Anh, phần thi nói (Part III) Thi riêng ngày 05/5/2022 và 06/5/2022.
- Tổ CM tổng hợp báo cáo ngay sau khi chấm xong (14/5/2022).
	PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TR​ƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A

Số: 15a/KH-THPĐA 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Uông Bí, ngày 15 tháng 10 năm 2021


KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH
Kiểm tra định kì giữa học kì 1 - Năm học 2021-2022
Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN - BGD ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 


Căn cứ Hướng dẫn số 1136/HD-PGD&ĐT ngày 13/10/2021 của Phòng GD&ĐT Thành phố Uông Bí về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra định kì đối với cấp tiểu học năm học 2021 – 2022; Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra định kì  số 78c/KHKTĐK ngày 12/9/2021. Trường Tiểu học Phương Đông  A xây dựng Kế hoạch tổ chức Kiểm tra định kì  giữa học kì I năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- §¸nh gi¸ ®óng chÊt l​​​­îng d¹y vµ häc  khối lớp 4,5 đến giữa học kì I.
- Tiếp tục t×m biÖn ph¸p vµ cã ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vÒ ph​​​­¬ng ph¸p d¹y häc, vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸ trong lần kiểm tra tiếp theo. Qua đó góp phần ®¶m b¶o và n©ng cao chÊt l​​​­îng gi¸o dôc của nhà trường.
- Yêu cầu khách quan, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế trên cơ sở động viên, khích lệ học sinh.


II. NỘI DUNG


Những kiến thức thuộc hương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với l, lớp 4, lớp 5.
1. Yêu cầu đối với đề kiểm tra

Kết hợp cả trắc nghiệm khách quan với tự luận
1.1. Đối với , lớp 4, lớp 5 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 
        Bài kiểm tra phải đảm bảo 04 mức:
- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học.
- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.
- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề

quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.
- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA: Học sinh từ khối 4, khối 5
      IV. THỜI GIAN KIỂM TRA
	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày 29/10/2021
	Sáng
	4,5
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề


         V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


1. Ra ma trận đề và đề kiểm tra


* Ma trận đề kiểm tra: Giao cho đồng chí Đinh Thị Thanh Đào và đồng chí Bùi Thị Đào xây dựng ma trận.


* Đề kiểm tra


- Giao cho giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ vào ma trận ra đề kiểm tra. 


- Ban giám hiệu duyệt ma trận, đề kiểm tra các môn của các khối lớp.
          - Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ Intest để ra đề kiểm tra đối với các môn Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lí. Đối với môn Tiếng Việt, Tiếng Anh không bắt buộc sử dụng phần mềm Intest để ra đề kiểm tra. 

2. Thời gian hoàn thành

* Ma trận đề: Hoàn thành trước 15 ngày kiểm tra, BGH duyệt ma trận đề


- Giữa học kỳ I: ngày 15/10/2021, Ban giám hiệu duyệt ma trận đề


* Đề kiểm tra: Hoàn thành trước 03 ngày kiểm tra


- Giữa học kỳ I: ngày 25/11/2021, Ban giám hiệu duyệt đề


* Lưu ý: Việc bảo quản, bảo mật đề kiểm tra phải được thực hiện như với các đề kiểm tra theo các quy định hiện hành.

* Chấm bài kiểm tra

 - Phó hiệu trưởng thành lập Hội đồng và chấm bài kiểm tra đảm bảo nguyên tắc chấm chéo lớp dạy trong khối hai giáo viên chấm chung bài)


- Chú ý: Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 đối với lớp 4, 5, không cho điểm thập phân và được trả cho học sinh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Đối với giáo viên


- Giáo viên chủ động ôn tập cho học sinh theo giới hạn nội dung kiểm tra.


- Ra đề kiểm tra theo ma trận.


- Coi, chấm bài kiểm tra theo phân công.


2. Đối với PHT và tổ chuyên môn


- Duyệt ma trận và đề kiểm tra nộp về nhà trường theo quy định


- Phổ biến nội dung Kế hoạch tới toàn thể giáo viên và học sinh; phân công giám thị, giám khảo coi, chấm kiểm tra; thực hiện nghiêm túc quy định về ra đề, in sao, bảo quản đề, tổ chức kiểm tra và chấm kiểm tra.


- Hoàn thành in đề kiểm tra


+ Giữa học kỳ I: hoàn thành trước ngày 02/11/2021

- Hoàn thành lưu hồ sơ kiểm tra 


- Kiểm tra việc coi, chấm, nhận xét bài cho HS.


- Giám sát việc trả bài kiểm tra cho HS.


3. Tổ văn phòng


- Chuẩn bị các ấn phẩm phục vụ công tác kiểm tra.


- In sao đề kiểm tra theo kế hoạch phân công.


4. Nhà trường


- Báo cáo Kế hoạch kiểm tra về chuyên môn PGD; 


- Nhà trường chi kinh phí ấn phẩm của Hội đồng coi kiểm tra các khối lớp; kinh phí ra đề, in sao, coi chấm đối với khối lớp trong nguồn ngân sách sự nghiệp đã được cấp.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kì  giữa học kì 1năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Phương Đông  A. Hội đồng kiểm tra và các bộ phận có liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng kế hoạch. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện cần báo cáo kịp thời với bộ phận phụ trách chuyên môn và nhà trường để giải quyết./.

	Nơi nhận:
	K/T HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
                        Trần Thu Hà



	-  Phòng GD&ĐT (b/c);   
	

	- TCM, GV (t/h);

- Lưu VP.
	


LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 79/KH-THPĐA ngày 22/9/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Đông A)

	NGÀY KIỂM TRA
	BUỔI KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN LÀM BÀI

	Ngày 29/10/2021
	Sáng
	4
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Sáng
	5
	Toán
	7h30’
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30’
	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề


Lưu ý: TCM tổng hợp báo cáo ngay sau khi chấm xong (2/11/2021).
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